
 Ghi chú 

Số tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

(m
2
)

 Tờ bản 

đồ số 

 Số 

thửa 

Diện tích 

giao

Đất giao 

cho hộ
Đất thuê Tổng

Đồng Khách 23 6       274,9 LUC         115,9            115,9 

Đồng Khách 23 38       468,6 LUC         468,6            468,6 

23 4 258,7

23 5 153,6

21 677 411

21 603 1940

23 4 258,7

23 5 153,6

21 677 411

21 603 1940

21 670 72

21 670 132

21 671 120

21 671 85

Trần Thị Bình 19 130    3.004,4 TMD          1.229,4         1.229,4 

TMD

(LUC)
        121,7 

           278,8 

           478,6 

           121,7 

Đồng Khách 23 5       613,2 LUC         478,6 

1

23

Phố Bùi 23 2

23

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC CHỈ GIỚI  THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

KHU ĐÔ THỊ SỐ 1 THUỘC KHU ĐÔ THỊ PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN CAO THƯỢNG, HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 5)

(Kèm theo Thông báo số: ……./TB-UBND ngày …./6/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

Thông tin

theo BĐĐC năm 2019
TT

Họ và tên 

chủ sử dụng dất

Thông tin theo hồ sơ ĐC Diện tích thu hồi

Trần Thị Bình

(GCN Trần Xuân Bàn

Thân Thị Lợi)

      200,3 

        278,8 

Xứ đồng
Loại 

đất

Đồng Phan 7

46 650,9

      463,6 BHK
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Đất thuê Tổng

Thông tin

theo BĐĐC năm 2019
TT

Họ và tên 

chủ sử dụng dất

Thông tin theo hồ sơ ĐC Diện tích thu hồi

Xứ đồng
Loại 

đất

Trần Xuân Bàn

Vợ: Thân Thị Lợi
21 756 425 399 số 458/QĐ-UBND

Trần Xuân Bàn

Vợ: Thân Thị Lợi

(GCN Bùi Duy Bình

Trần Thị Huyền)

21 696 410 bìa cũ 

Trần Xuân Bàn

Vợ: Thân Thị Lợi

(GCN Trần Xuân Trường)

Đồng Phan 23 45       145,1 LUC 21 695 135         145,1            145,1 bìa cũ

Trần Xuân Bàn

Vợ: Thân Thị Lợi
Đồng Phan 23 101         29,0 LUC 21 771           27,4              27,4 phiếu ý kiến khu dân cư

3
Trần Văn Lợi

Nguyễn Thị Thư
Đồng Phan 23 80         97,7 LUC 21 703 96           97,7              97,7 

   6.164,0         -        2.601,0          1.229,4         3.830,4 

,

      867,2 LUC         867,2            867,2 

2

Đồng Phan 23 37

Cộng



784
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